
ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VOL. 23, NO. 4, 2025 121 

 

XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH TRÁI THANH LONG CHÍN  

SỬ DỤNG BLOCKCHAIN 

BUILDING AN IMAGE DATASET OF DRAGON FRUIT USING BLOCKCHAIN 

Trịnh Trung Hải1, Hồ Phan Hiếu2, Nguyễn Văn Trọng3, Nguyễn Hà Huy Cường4, Ninh Khánh Duy5 
1Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam 

2Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Thể thao - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam 
3Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

4Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam 
5Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam 

*Tác giả liên hệ / Corresponding author: tthai@vku.udn.vn 

(Nhận bài / Received: 01/2/2025; Sửa bài / Revised: 14/4/2025; Chấp nhận đăng / Accepted: 15/4/2025) 

DOI: 10.31130/ud-jst.2025.117 

Tóm tắt - Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng bộ dữ 

liệu ảnh số kết hợp công nghệ Blockchain để giải quyết bài toán 

nhận dạng trái Thanh Long ở thời kỳ chín. Đề xuất trên giúp tối 

ưu hóa quá trình thu thập dữ liệu, tăng độ tin cậy của dữ liệu và 

hỗ trợ hiệu quả cho các ứng dụng nông nghiệp thông minh. Kết 

quả của nghiên cứu đã thực hiện thu thập, xử lý bộ dữ liệu với 

19.081 ảnh trái Thanh Long ở các giai đoạn chín. Bộ dữ liệu 

được xây dựng dựa trên hai nhãn: “'chín' và 'chưa chín', kết quả 

thực nghiệm với hiệu suất nhận dạng dựa trên mô hình YOLOv8 

có độ chính xác trung bình ở IoU 0,5, có độ tin cậy nhận dạng 

đạt 99,14% (mAP50) và trên mô hình Faster R-CNN ở ngưỡng 

IoU là 0,5 là 98,6% (mAP50). Kết quả cho thấy, hai lớp này đạt 

hiệu suất phát hiện ở mức cao nhờ vào tính minh bạch, toàn vẹn 

dữ liệu và khả năng chia sẻ dữ liệu an toàn khi lưu trữ qua mô 

hình Blockchain. 

 Abstract - In this study, we focused on building a digital image 

dataset combined with Blockchain to solve the problem of detecting 

the ripening period of Dragon fruit. The proposed solution 

optimizes the data collection process, enhances data reliability, and 

effectively supports machine learning applications for smart 

agriculture. The results of the study show that the created data 

repository contains a total of 19,081 images. The built dataset 

includes two main labels: 'Ripe' and 'Unripe' and was divided into 

three subsets for model training, validation, and testing. 

Experimental results using the YOLOv8 model achieved an 

average recognition accuracy of 99.14% (mAP50) at an IoU 

threshold of 0.5, while the Faster R-CNN model yielded a mean 

average precision (mAP50) of 98.6% and mAP75. These results 

demonstrate high detection performance due to the dataset’s 

integrity and diversity when stored through the Blockchain model. 

Từ khóa - Kho dữ liệu; trái Thanh Long; Blockchain; YOLOv8; 

Faster R-CNN 

 Key words - Dataset; Dragon Fruit; Blockchain; YOLOv8; 

Faster R-CNN 

1. Giới thiệu 

Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của cách mạng 

công nghệ 4.0, Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau, AI đã chứng tỏ tiềm năng 

to lớn trong việc tự động hóa quy trình phân loại và nhận 

dạng trái cây chín, từ đó giúp cải thiện năng suất và chất 

lượng sản phẩm nông nghiệp, với mong muốn giúp nông 

dân quản lý vườn cây ăn trái, giúp tối ưu hóa sản xuất nông 

nghiệp và tăng cường hiệu suất kinh tế cho ngành nông sản 

tại Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn 

nhất là việc thu thập và quản lý dữ liệu một cách minh bạch 

và bảo mật. Blockchain, với khả năng lưu trữ dữ liệu phân 

tán và chống giả mạo, cung cấp một giải pháp hiệu quả cho 

vấn đề này. Đã có một số nghiên cứu về dựa trên các mô 

hình nhận dạng, phát hiện các đối tượng, như nhận dạng 

hình ảnh trái Thanh Long và một số loại trái cây được giới 

thiệu bởi nhóm nghiên cứu Nguyễn Hà Huy Cường và cộng 

sự [1]-[5]. Để tăng cường chính xác trong việc phát hiện và 
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xác định các đối tượng từ các vùng được đề xuất, R-CNN 

được kết hợp với kỹ thuật tìm kiếm có chọn lọc, tạo cơ sở 

cho mô hình Fast R-CNN [5]. Mặc dù, có hiệu suất cao, kỹ 

thuật phát hiện đối tượng dựa trên mạng thần kinh này 

thường có thời gian xử lý chậm. Để đơn giản hóa việc phát 

hiện đối tượng khi sử dụng mô hình Fast R-CNN, các 

nghiên cứu trước đây đã đề xuất kỹ thuật gán nhãn cho các 

bounding box trong hình ảnh (còn được gọi là vùng quan 

tâm) và lặp lại quy trình khi phát hiện vùng được đề xuất 

[5]. Việc thu thập dữ liệu đang đối mặt với nhiều thách thức 

lớn trong lĩnh vực học máy và đây là một chủ đề nghiên 

cứu được quan tâm tích cực trong cộng đồng. Trong bài 

viết này, nhóm xây dựng bộ dữ liệu ảnh số để giải quyết 

bài toán nhận dạng thời kỳ chín của trái Thanh long. 

2. Xây dựng bộ dữ liệu dựa trên mô hình Blockchain 

Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng bộ dữ liệu 

hình ảnh trái Thanh Long kết hợp công nghệ Blockchain 
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nhằm tối ưu hóa việc lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu 

phục vụ nhận dạng trái cây được hiệu quả hơn. Nguồn dữ 

liệu được thu thập thực tế tại các vườn trồng Thanh Long 

tại khu vực Hàm Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. 

Quy trình xây dựng bộ dữ liệu thể hiện ở Hình 1. 

 

Hình 1. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu lưu trữ trên Blockchain 

2.1. Xác định mục tiêu, đối tượng bộ dữ liệu 

Phạm vi dữ liệu: hình ảnh đầu vào là ảnh số được chụp 

cận cảnh từ vườn trồng trước thu hoạch và trái cây sau thu 

hoạch tại vựa trái cây, điểm chế biến, xuất khẩu, bày bán 

trên thị trường. 

Đối tượng nhận dạng: xác định, phân loại trái Thanh 

Long, nhận dạng trái Thanh Long chín, chưa chín. 

Chất lượng dữ liệu: hình ảnh chứa một đối tượng “trái” 

hoặc nhiều đối tượng, xen lẫn với lá, thân cây; ảnh chụp 

trong môi trường thực tế, ánh sáng tự nhiên, có độ phân giải 

trung bình từ 5 đến 20 MegaPixcel, định dạng ảnh tập tin.jpg 

Tính chất bộ dữ liệu kết hợp công nghệ Blockchain: 

tính minh bạch, bảo mật và truy xuất nguồn gốc cao. 

Quy mô tập dữ liệu: bộ dữ liệu ảnh số gồm 19.081 hình 

ảnh trái Thanh Long. 

2.2. Tính chất đặc trưng của trái Thanh Long vùng trồng 

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam 

Cây Thanh Long (Hylocereus spp.), thuộc họ xương 

rồng (Cactaceae), có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ, được 

trồng thương mại tại nhiều quốc gia ở khu vực Trung, Nam 

Mỹ và châu Á. Thanh Long được xem là một trong những 

chủng loại cây ăn quả quan trọng ở khu vực Đông Nam Á 

kể từ khi du nhập vào Philipin vào thế kỷ XVI và Việt Nam 

hơn 100 năm qua. Ở Việt Nam, Thanh Long được trồng tập 

trung chủ yếu tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang và 

đến nay đã phát triển, lan rộng 57 tỉnh thành trong cả nước, 

tổng diện tích trồng Thanh Long cả nước đạt 55 ngàn hecta, 

sản lượng 487.968,2 tấn, năng suất bình quân 22,02 tấn/ha. 

Giống Thanh Long ruột trắng và ruột đỏ (LĐ1) là hai giống 

được trồng phổ biến nhất hiện nay. Có khoảng 80% sản 

lượng Thanh Long ở Việt Nam được xuất khẩu tới 40 quốc 

gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tổng kim ngạch xuất 

khẩu đạt 1.052,462 triệu đô la so với tổng kim ngạch rau 

quả đạt 3,176 tỷ đô la và đứng đầu Top 10 loại quả xuất 

khẩu của Việt Nam. Cùng với sự hấp dẫn của giá cả và thị 

trường tiêu thụ, diện tích trồng Thanh Long ở Việt Nam 

cũng không ngừng mở rộng và phát triển [1]. 

Đặc điểm của trái Thanh Long: là loại quả mọng, hình 

bầu dục có nhiều tai lá xanh (do phiến hoa còn lại), đầu quả 

lõm sâu thành một hốc. Khi còn non vỏ quả màu xanh, khi 

chín chuyển màu đỏ hồng. Thịt quả phần lớn màu trắng, 

một số ít giống có ruột vàng hoặc đỏ. vỏ có thể bóc khá dễ 

dàng khỏi ruột. Kích thước quả dài phổ biến từ 12,5-16,0 

cm, đường kính 10-13 cm, trọng lượng từ 300-500 gr. Để 

đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quả phải đồng đều, không lớn 

hoặc nhỏ quá, tai quả phải cứng màu xanh, vỏ quả bóng, 

màu đỏ đẹp, không có vết côn trùng cắn phá, đặc biệt không 

được nứt vỏ, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật [6]. 

 

Hình 2. Tính chất đặc trưng của trái Thanh Long chín 

2.3. Thu thập dữ liệu hình ảnh 

Thu thập hình ảnh trái Thanh Long ở giai đoạn chín sắp 

vào mùa thu hoạch và trái Thanh Long sau thu hoạch tại 

các vựa trái cây; có thể sử dụng máy ảnh chuyên dụng hoặc 

thiết bị camera khác, chụp ở khoảng cách gần (<= 2m) 

trong điều kiện ánh sáng thường, ngoài trời. Kết quả thu 

thập được dữ liệu hình ảnh chứa 01 đối tượng (trái cây) 

hoặc nhiều đối tượng. Thông tin hình ảnh thu thập được 

lưu trữ theo thời gian thu thập, kích thước, độ phân giải, 

định dạng, điều kiện ánh sáng [7], … để phù hợp với quá 

trình đào tạo. Kết quả thu thập dữ liệu hình ảnh của trái 

Thanh Long được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Số lượng hình ảnh thu thập thực tế 

Loại 

trái cây 
Số hình ảnh Kích thước 

Độ phân 

giải ảnh 

Trái Thanh Long 7.953 hình 1920x1080 72dpi 

2.4. Xử lý hình ảnh sau khi thu thập 

Quá trình tiền xử lý hình ảnh và thay đổi đồng nhất kích 

thước 640 × 640 để có độ phân giải tiêu chuẩn cần thiết để 

xây dựng phân loại đối tượng hoặc mô hình phát hiện đối 

tượng. Trong thực tế có thể sử dụng nhiều loại camera thu 

nhận ảnh khác nhau, do đó chất lượng ảnh thu được cũng 

khác nhau. Bước tiền xử lý được thực hiện nhằm nâng cao 

chất lượng ảnh về mặt trực quan, khử nhiễu, hay chuẩn hóa 

thông tin trong ảnh (ví dụ độ sáng, miền giá trị cường độ, 

…). Bước xử lý này thường sử dụng các bộ lọc (lọc trung 

bình, lọc trung vị), các phép biến đổi hình thái học (phép 

làm dày, ăn mòn, đóng, mở) với các thông số tùy chọn. Kết 

quả cuối cùng sau khi thực hiện tiền xử lý là ảnh có chất 

lượng phù hợp cho bước xử lý tiếp theo [3], [7]. 

Sau khi bộ thu nhận, ảnh có thể nhiễu độ tương phản 

thấp nên cần đưa vào bộ tiền xử lý để nâng cao chất lượng. 

Chức năng chính của bộ tiền xử lý là lọc nhiễu, nâng độ 

tương phản để làm ảnh rõ hơn, nét hơn. 

2.5. Tăng cường dữ liệu 

Tăng cường dữ liệu học máy là kỹ thuật giúp tăng kích 

thước của bộ dữ liệu huấn luyện bằng cách tạo ra các phiên 

bản khác nhau của dữ liệu thực mà không cần thiết phải thu 

thập thêm, quá trình tạo thêm dữ liệu mới từ dữ liệu huấn 

luyện ban đầu để cải thiện hiệu suất của mô hình học máy. 

Cách đơn giản nhất để sinh dữ liệu tự động từ một ảnh gốc 

là thực hiện xoay lật hình ảnh theo chiều ngang và theo 

chiều dọc nếu có liên quan đến bài toán. Một cách tiếp cận 
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phổ biến khác là tạo ra nhiễu ngẫu nhiên dưới dạng một 

mảng lớn bằng kích thước hình ảnh và sau đó thêm nhiễu 

này vào hình ảnh nhằm tăng thêm các đặc trưng của thực 

thể trước khi đưa vào huấn luyện. Việc tăng cường dữ liệu 

có thể giúp mô hình học máy học được các biểu đồ đặc 

trưng chung hơn, đồng thời làm giảm khả năng quá khớp 

(overfitting) do việc có ít dữ liệu đưa vào huấn luyện. Điều 

này có thể cải thiện độ chính xác và khả năng tổng quát hóa 

của mô hình khi được áp dụng cho dữ liệu mới [7], [8]. 

Để tổ chức tập dữ liệu hình ảnh của trái Thanh Long đạt 

hiệu quả, nhóm tác giả đã tiếp cận, thu thập hình ảnh trái 

Thanh Long trưởng thành từ nhiều nguồn khác nhau, sử 

dụng thiết bị điện tử, giải pháp IoT,… quay chụp, lấy hình 

ảnh từ các vựa Thanh Long vào giai đoạn chín ở tỉnh Bình 

Thuận để xử lý và gán nhãn cho 7.953 hình ảnh gốc trái 

Thanh Long trưởng thành để xây dựng tập huấn luyện hỗ 

trợ. Sau khi kết hợp các phương pháp tăng cường dữ liệu: 

lật ảnh, xoay, thay đổi độ sáng bằng ứng dụng xử lý hình 

ảnh một cách tự động. Được thể hiện ở Hình 3a, 3b, 3c. 

   

Hình 3a.  

Lật ảnh 1800 

Hình 3b.  

Xoay ảnh 900 

Hình 3c.  

Tăng độ sáng ảnh 

Các yếu tố điều khiển tăng cường: mỗi bộ tăng cường 

sẽ có các yếu tố điều khiển riêng. Ví dụ như số độ xoay, số 

lần lật ảnh hoặc số lần cắt ảnh ngẫu nhiên,... Số lượng hình 

ảnh sau khi thực hiện kỹ thuật tăng cường dữ liệu được 

thống kê ở Bảng 2. 

Bảng 2. Số lượng hình ảnh sau khi thực hiện kỹ thuật  

tăng cường dữ liệu 

Các kỹ thuật tăng 

cường dữ liệu 

Số lượng hình ảnh 

gốc đã thu thập 

Số lượng hình ảnh sau 

khi tăng cường dữ liệu 

Lật ảnh 

7.953 19.081 Xoay 90o 

Tăng độ sáng 

2.6. Gán nhãn dữ liệu 

Gán nhãn dữ liệu là quá trình đánh dấu hoặc thêm chú 

thích vào dữ liệu để phân loại mẫu dữ liệu vào các nhóm 

hay danh mục tương ứng. Quá trình này giúp cho các thuật 

toán, mô hình hay máy tính hiểu và học từ các dữ liệu đã 

được gán nhãn để có thể tự động nhận dạng và phân loại 

các mẫu tương tự trong tương lai. Dữ liệu được gán nhãn 

sẽ làm nổi bật các đặc tính dữ liệu như: thuộc tính, đặc điểm 

hoặc phân loại có thể được phân tích để tìm ra các hình 

mẫu giúp dự đoán mục tiêu [9]. 

Gán nhãn là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình 

đào tạo để đạt được độ chính xác cao. Sau khi thu thập bộ 

dữ liệu đầu vào, tiến hành gán nhãn cho từng hình ảnh để 

trích xuất các vùng đặc trưng của trái cây trong hình ảnh. 

Sử dụng công cụ Roboflow Annotate để tự động gán nhãn 

dữ liệu giúp đơn giản hóa quá trình xử lý ảnh thô thành mô 

hình thị giác máy tính để triển khai huấn luyện, sẽ được sử 

dụng để đặt tên cho các ảnh đã tập hợp. Với công cụ này, 

có thể tạo một khung hình chữ nhật xung quanh trái Thanh 

Long để nhìn thấy được, đồng thời xác định được các pixel 

tương ứng với mỗi đối tượng trái Thanh Long trong bức 

ảnh. Công việc của chú thích là trích xuất các vùng đặc 

trưng của trái Thanh Long trên các đặc tính hình thái đặc 

trưng bề ngoài của trái như: màu sắc, hình dạng, cấu trúc 

bề mặt trái,… Đầu ra cuối cùng sẽ là một tập dữ liệu có chú 

thích được lưu ở nhiều tùy chọn định dạng khác nhau 

COCO JSON, Pascal VOC, YOLO, Tensorflow Object 

Detection,… từ Roboflow Annotate [10], [11]. 

Bảng 3. Số lượng hình ảnh và đối tượng được gán nhãn 

Số lượng hình ảnh và đối tượng 

trái Thanh long 
Số lượng nhãn 

Hình ảnh Đối tượng gán nhãn “Chín” “Chưa chín” 

19.081 21.943 17.554 6.583 

2.7. Tổ chức và lưu trữ bộ dữ liệu 

 

Hình 4. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu Blockchain 

Dữ liệu hình ảnh trái Thanh Long sau khi được gán 

nhãn với số lượng hình ảnh đạt được là 19.081 hình ảnh, 

được chia thành 3 tập dữ liệu nhỏ bao gồm tập huấn luyện, 

tập xác nhận và tập kiểm thử cùng với thẻ định danh thông 

tin. Trích 16.695 hình ảnh để phục vụ cho huấn luyện, sử 

dụng 1.591 hình ảnh để kiểm tra đánh giá và 795 hình ảnh 

để làm tập dữ liệu kiểm thử. Bộ dữ liệu được chia thành 

các bộ con với tỷ lệ thông thường và số lượng ảnh của mỗi 

bộ có thể được thay đổi. Được chia thành bộ huấn luyện 

chiếm 88% của bộ dữ liệu gốc, tương tự cho bộ xác thực 

chiếm 8% và bộ kiểm tra chiếm 4%. Số liệu được tổng hợp 

ở Bảng 4 và thể hiện chi tiết trong Hình 5. Mỗi hình ảnh 

được lưu trữ trên lớp Blockchain layer kèm theo siêu dữ 

liệu về nguồn gốc, thời gian, đặc điểm loại trái và nhãn gán. 

Hệ thống sử dụng hợp đồng thông minh (smart contracts) 

để quản lý quyền truy cập và cập nhật dữ liệu... Việc này 

giúp đảm bảo rằng dữ liệu không có tính toàn vẹn và có thể 

truy xuất nguồn gốc dữ liệu [10]. 

 

Hình 5. Chia tập dữ liệu thành 3 tập dữ liệu con 

Bảng 4. Bảng phân chia tập dữ liệu  

Bộ dữ liệu 
Tập huấn 

luyện 

Tập xác 

nhận 

Tập kiểm 

thử 

Thanh Long 16.695 hình 1.591 hình 795 hình 
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Sau khi hình ảnh được xử lý, phân loại, gán nhãn bằng 

công cụ AI (YOLOv8, FASTER R-CNN…), dữ liệu hình 

ảnh được lưu trữ trên hệ thống Blockchain theo cấu trúc 

Metadata ghi nhận thông tin về loại trái cây, kích thước, 

màu sắc, độ chín, thông tin truy xuất. Sử dụng thuật toán 

băm SHA-256 tạo các bảng Hash để bảo mật thông tin của 

dữ liệu hình ảnh đã ghi nhận trên hệ thống Blockchain (tính 

toàn vẹn và bất biến dữ liệu). 

3. Đánh giá kết quả thực nghiệm dữ liệu 

Sử dụng tập kiểm tra để đánh giá hiệu suất của mô hình 

nhận dạng. Đánh giá có thể dựa trên độ chính xác, độ phủ, 

độ nhạy và độ đặc hiệu của mô hình, đảm bảo rằng dữ liệu 

đại diện cho thực tế. Kết quả là độ chính xác huấn luyện, 

mất mát huấn luyện, điều chỉnh. Hoặc kiểm tra sự cân đối 

giữa các lớp, chất lượng và kích thước của dữ liệu có thể 

ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và hiệu quả của các 

mô hình kết quả. Một số hình ảnh chụp xa, đối tượng trái 

cây có kích thước nhỏ, màu sắc không chính xác nên sẽ có 

kết quả nhận dạng không chính xác. Ngược lại hình ảnh rõ 

nét, chụp khoảng cách gần (2-3m) chứa đối tượng trái cây 

rõ màu sắc, kích thước và các đặc điểm bề mặt rõ sẽ cho ra 

kết quả dự đoán chính xác [9], [11],. Lưu trữ ảnh gốc trên 

IPFS / Cloud theo dạng giá trị hash nhằm dễ dàng xác định 

các giao dịch trên blockchain. Đồng thời tạo ra các 

metadata cho phép ghi nhận thông tin chi tiết của dữ liệu 

ảnh, đảm bảo không bị chỉnh sửa sau khi ghi nhận, quá 

trình huấn luyện mô hình AI đảm bảo độ tin cậy và cho 

phép truy xuất thông tin dữ liệu [10]. 

3.1. Thực nghiệm với mô hình YOLOv8 

Trong thực nghiệm với mô hình YOLOv8, hiệu suất 

của mô hình đạt được độ chính xác và độ tin cậy vượt trội 

trong việc nhận dạng những quả Thanh Long chín và chưa 

chín. Sau khi huấn luyện mô hình đã đạt được kết quả ấn 

tượng là 99,14% mAP50 (độ chính xác trung bình ở IoU 

0,5) như Hình 6. So sánh của nhóm tác giả về các mô hình 

được huấn luyện cho thấy, phiên bản hiện tại hoạt động tốt 

hơn phiên bản có ít dữ liệu huấn luyện hơn. Đáng chú ý, 

quan sát kết quả ở Hình 6 cho thấy, phần lớn các mục trong 

ma trận nhầm lẫn rơi vào đường chéo cho cả tập phát triển 

và tập kiểm tra, hỗ trợ thêm cho hiệu suất cao của mô hình 

được huấn luyện của nghiên cứu. 

 

Hình 6. Biểu đồ kết quả huấn luyện mô hình YOLOv8 

 

Hình 7. Biểu đồ thể hiện độ chính xác của mô hình 

Sau khi đánh giá về hiệu suất của mô hình, nhóm tác 

giả đã thử nghiệm mô hình theo cách thủ công trên một bộ 

32 hình ảnh. Đáng chú ý, phân tích cho thấy, mô hình đã 

đưa ra dự đoán chính xác trên 99% số hình ảnh này, làm 

nổi bật độ chính xác và độ tin cậy đặc biệt của nó. Kết quả 

nhận dạng hình ảnh bằng YOLOv8 thể hiện trong Hình 8. 

 

Hình 8. Kết quả nhận dạng hình ảnh bằng YOLOv8 

3.2. Thực nghiệm với mô hình Faster R-CNN 

Ngoài ra, nhóm tác giả đã thực nghiệm khả năng phân 

tích và đánh giá các ảnh đầu vào bao gồm quả Thanh Long 

chín và chưa chín được nhận dạng bằng Faster R-CNN. 

Huấn luyện và kiểm thử mô hình Faster R-CNN với bộ 

dữ liệu đã xây dựng, nghiên cứu đạt được kết quả như 

thống kê trong Bảng 5. Các chỉ số AP, AR, mAP50 cho 

thấy, mô hình có hiệu suất tốt trên tất cả các lớp. Giá trị 

mất mát của mô hình được thể hiện ở Hình 9 là 0,047, giá 

trị mất mát khá thấp. Lớp “Chín” đạt 64,9% AP (Average 

Precision) và 73,0% AR (Average Recall). Lớp “Chưa 

chín” đạt 65,0% AP và 71,0% AR. Kết quả trên các độ đo 

mAP50 (AP trung bình ở ngưỡng IoU là 0,5 cho tất cả các 

lớp) 98,6%, mAP75 [12], [12].  

Bảng 5. Tổng hợp kết quả với mô hình Faster R-CNN 

AP AR 
mAP50 

Chín Chưa chín Chín Chưa chín 

0,649 0,650 0,730 0,710 0,986 

3.3. Kiểm tra nhận dạng hình ảnh bằng Faster R-CNN 

Mô hình Faster R-CNN có thể phát hiện và định vị 

chính xác trái chín, chưa chín khác nhau trong một hình 

ảnh, như được minh họa bằng các bounding boxes được vẽ 

thành công xung quanh các đối tượng trong Hình 9. 
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Hình 9. Biểu đồ độ đo mất mát và kết quả nhận dạng 

4. Kết luận 

Việc thu thập dữ liệu hình ảnh về Thanh Long đã đạt 

được số lượng cần thiết và phù hợp cho mục đích của việc 

sử dụng học máy. Dữ liệu thu thập đủ lớn để huấn luyện 

một mô hình với độ chính xác mong muốn. Bộ dữ liệu đã 

được lưu trữ và xác thực qua Blockchain sẽ tạo ra bộ dữ 

liệu minh bạch, toàn vẹn, đảm bảo rằng mọi thông tin đều 

có thể truy vết và không thể bị chỉnh sửa, đồng thời dữ 

liệu được mã hóa, bảo mật và quyền truy cập riêng tư [10]. 

Ngoài ra cũng có thể sử dụng các token trong hệ sinh thái 

Blockchain để bổ sung, khuyến khích cộng đồng đóng 

góp thêm dữ liệu hữu ích về trái Thanh Long. Kết quả 

thực nghiệm cho thấy, các lớp nhận dạng dữ liệu “chín”, 

“chưa chín” đối với mô hình YOLOv8 và Faster R-CNN 

đạt hiệu suất phát hiện ở mức cao là nhờ vào tính toàn vẹn 

và đa dạng của dữ liệu khi lưu trữ tích hợp qua mô hình 

Blockchain (theo kết quả thực nghiệm đã được tác giả 

trình bày ở phần 3.1 và 3.2). Trong những nghiên cứu tiếp 

theo, nhóm tác giả sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các mô hình 

học sâu tiên tiến nhằm phát triển mở rộng bộ dữ liệu này 

được đa dạng, phong phú với các nhãn chọn trái Thanh 

Long chín, Thanh Long vừa chín và Thanh Long hỏng. 

Từ đó, ứng dụng các thuật toán học máy và trí tuệ nhân 

tạo cho xử lý ảnh, nhóm tác giả sẽ xây dựng ứng dụng di 

động định hướng người tiêu dùng, hỗ trợ việc lựa chọn, 

đánh giá chất lượng cho trái Thanh Long trồng ở vùng đất 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Bộ Giáo dục 

và Đào tạo trong đề tài mã số B2023.DNA.19. 
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